
SC103D

Khả năng cắt tối đa
Chiều dài cắt tối thiểu
Lượng công việc

Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Thép mềm: M10 / Inox: W3/8
20 mm (13/16")
W3/8 (thép mềm) với pin BL1041B: 700 thanh 
W3/8 (Inox) với pin BL1041B: 550 thanh
M10 (Thép mềm) với pin BL1041B: 550 thanh
2.5 m/s² hoặc ít hơn
70 dB(A)
với pin BL1041B: 180x107x289 mm (7-1/8"x4-1/4"x11-3/8")
2.7 - 2.8 kg (6.0 - 6.2 lbs.)

Đáp ứng yêu cầu sử dụng

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Hãm bằng điện

Phụ kiên đi kèm: thước đo, lưỡi cắt M8 (mã số: 199085-2), vỏ lưỡi, ốc vít. 
SC103DZ Không kèm pin, sạc 

BSW 
(Tiêu chuẩn Anh)

105mm

157mm

210mm

315mm

M6

M8 *

M10

(1/4"-20 UNC) **

(5/16"-18 UNC) **

(3/8"-16 UNC) **

(W1/4) **

(W5/16) **

(W3/8) **

199087-8

199085-2

199083-6

199444-0

199443-2

199081-0

199444-0

199443-2

199081-0

M6

M8

M10

(3/8'') **

M6,M8,M10

66

66

66

66

66

66

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B 1 B-42961

B-42977

B-42983

B-51611

B-42999

B-43022

1

1

1

3

3

3 x M6 (B-42961)
3 x M8 (B-42977)

2 x M10 (B-42983)
1 x M6,M8,M10 

(B-42999)

Chuôi lục giác
1/4'' (MZ) 

Kích thước Chiều dài (mm) Loại chuôi Cái / hộp Mã số A
(mm)

10

10

10

10

10

13

13

13

75

150

300

500

700

75

150

300

MZ-B 1 B-52526

B-52532

B-52548

B-52554

B-52560

B-52576

B-52582

B-52598

1

1

1

1

1

1

1

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

A
(mm)

13

13

17

17

17

17

17

500

700

75

150

300

500

700

MZ-B 1 B-52607

B-52613

B-52629

B-52635

B-52641

B-52657

B-52663

1

1

1

1

1

1

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

MZ-B

Trọng lượng
nhẹ

với pin BL1041B

2.8kg
DC10SB DC10WD

BL1016 1.5Ah

BL1021B 2.0Ah

BL1041B  4.0Ah

22phút 50phút

70phút

130phút

30phút

60phút

Nhỏ gọn và 
trọng lượng nhẹ hơn

Máy Cắt Sắt Ren Dùng Pin

Máy Cắt Sắt Ren Dùng Pin

SC103D

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Phụ kiện
Bộ lưỡi cắt
Thay thế khuôn cắt

Mã số phụ kiện Dây đeo vai
Mã số 
199069-0

Makpac Loại 1
Mã số  821549-5

Makpac Loại 2
Mã số  821550-0

Makpac Loại 3
Mã số  821551-8

Makpac Loại 4

Mã số 821552-6

Mã số 
TR00000002

Xe đẩyThùng đựng Makpac
được sắp xếp và tổ chức 
thông minh giúp vận chuyển 
máy và phụ kiện dễ dàng.

Có thể xếp chồng nhiều 
thùng Makpac lên nhau và 
cố định bằng chốt để vận chuyển 
được trên xe đẩy Makpac

Cho máy vặn vít
Socket vặn sắt ren Socket vặn sắt ren nối dài

Kích thước sắt renLoại

Bằng việc xoay thanh sắt ren bên trong phụ kiện tuýp vặn sắt ren, 
các đầu kẹp bên trong đầu tuýp sẽ di chuyển về phía trung tâm 
của nó và kẹp chặt bề mặt của thanh sắt ren. Với trạng thái này, 
đai ốc của thanh sắt ren được siết lạicùng với lực quay của 
đầu tuýp phụ kiện

Đai ốc có thể được siết tại vị trí phần giữa thanh sắt ren, 
khi sử dụngđầu tuýp có thân dài

Chuôi lục giác
1/4'' (MZ) 

Chiều
dài

(mm)

Loại
chuôi

Cái /
hộp Mã số

Chiều
dài

(mm)

Loại
chuôi

Cái /
hộp Mã số

Đơn vị mét

Đơn vị inch

* Lưỡi cắt đi kèm
** Vui lòng liên hệ 

** Vui lòng liên hệ 



[ 1 ] [ 2 ]

177mm

1 2 3

Không có ba vớ cho phép vặn 
ốc dễ dàng.

(W5/16) (W3/8)M10M8M6 (W1/4) (3/8-
16UNC)

(5/16-
18UNC)

(1/4-
20UNC)

Cho những ứng dụng
trên cao

Khả năng cắt

Thép mềm

Inox

Mô tơ nhỏ gọn với 
tổng chiều dài 

Thực hiện cắt ổn định 
ngay cả trên sàn nhà

Thước đo

Vỏ lưỡi

Có hai vị trí thanh dẫn.

Kích thước 
thanh sắt ren

Kích thước 
thanh sắt ren

W5/16, M8, M6, W1/4W3/8, M10

Bề mặt cắt sạch

Đèn LED

Cơ chế dừng lưỡi cắt tự động

Khi lưỡi cắt đạt đến vị trí mở hoàn toàn,
nó không đóng ngay cả khi kích hoạt 
công tắc tiếp tục được kéo.

1. Vị trí cắt
2. Vị trí khóa
3. Vị trí đảo chiều

Công tắc đảo chiều

Móc treo tiện lợi

Thước đo

Lưỡi cắt với tuổi thọ cao
· Độ cứng cao
· Lưỡi kép sắc

Cả lưỡi cố định và 
lưỡi chuyển động
đều sắc bén và có thể 
thay đổi cho nhau để
tạo thành lưỡi mới

Thanh dẫn hướng

Độ cân bằng tốt giúp
giảm thiểu mỏi tay
khi vận hành

Ứng dụng
cố định

Được sử dụng như 1 thanh đỡ

Năng suất cao trên 1 lần sạc
Lượng công việc với 1 pin sạc đầy với pin BL1041B ( 4.0Ah )

Thép mềm W3/8

Khoảng thanh700
Inox W3/8

Khoảng thanh550
Thép mềm M10

Khoảng thanh550

* Tùy thuộc vào loại thanh ren bằng inox, có thể cần phải gỡ rối sau khi cắt.

Trọng lượng nhẹ và độ cân bằng tuyệt vời


